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1 3110125073 Lê Nguyễn Anh Phương 29-04-2007 25ST2 1,75

2 3110525004 Nguyễn Cao Cường 26-01-2007 25CKDL 1,97

3 3110525006 Trương Minh Hòa 22-11-2007 25CKDL 1,70

4 3110525007 Trần Vũ Huy 26-02-2007 25CKDL 1,93

5 3110525014 Huỳnh Tuấn Kiệt 11-06-2007 25CKDL 1,78

6 3110525025 Nguyễn Văn Nhân 20-11-2007 25CKDL 1,41

7 3120225027 Đinh Lê Công Doanh 13-01-2007 25CNTT1 1,83

8 3120225031 Đỗ Đức Dũng 13-05-2007 25CNTT3 1,53

9 3120225041 Phạm Thị Hoàng Hải 15-01-2007 25CNTT2 1,16

10 3120225059 Trần Văn Hợi 12-03-2007 25CNTT2 1,53

11 3120225115 Bùi Đức Phát 05-08-2007 25CNTT1 1,73

12 3120225171 Phan Anh Tuấn 05-09-2007 25CNTT1 1,97

13 3120225193 Malichansy Palinya 07-07-2006 25CNTT2 1,50

14 3120225194 Inthalangsy Panyaphone 20-07-2006 25CNTT2 1,58

15 3120225196 Khamsuvan Phoutthasone 18-07-2007 25CNTT1 1,36

16 3140325006 Trần Bá Trí Đức 06-11-2007 25CHD 1,80

17 3140325028 Huỳnh Văn Quốc Nhật 03-11-2006 25CHD 1,70

18 3150325004 Bùi Văn Dũng 12-06-2007 25CTM 1,73

19 3150325014 Đặng Xuân Lộc 08-08-2006 25CTM 1,97

20 3150325028 Vũ Thị Thùy Quyên 11-10-2007 25CTM 1,93

21 3150325035 Vũ Trần Anh Thư 24-04-2007 25CTM 1,58

22 3150325036 Kiều Thị Phương Thúy 12-04-2007 25CTM 1,63
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23 3150325041 Nguyễn Như Truyền 22-12-2007 25CTM 1,80

24 3160425004 Trần Phương Anh 18-05-2007 25SAN2 1,57

25 3180525058 Hồ Thị Yến Vy 23-07-2007 25CLS 1,80

26 3180525065 Zơ Râm Trọng Phúc 16-09-2006 25CLS 1,93

27 3180525067 Phathepsavath Souksavanh 14-08-2006 25CLS 1,80

28 3200325054 Lê Thị Diệu Thảo 15-12-2007 25CTXH 1,50

29 3200325073 Lê Phương Tuấn 03-03-2007 25CTXH 1,80

30 3220125175 Lương Trọng Nghĩa 28-01-2007 25STH6 1,50
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